GIẢM ƯU ĐÃI THƯỢNG HẢI - TRUNG QUỐC ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN?

Phạm Quang Diệu - biên dịch (2004)

	Thượng Hải sẽ không còn được ưu tiên như trước đây?
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Những năm gần đây những dòng đầu tư khổng lồ đã cho ra đời những toà tháp cao tầng và tình trạng đầu cơ bất động sản ồ ạt ở Thượng Hải hay còn gọi "Cơn sốt Thượng Hải". Bùng nổ xây dựng - điều chưa từng xảy ra trong thời kỳ cải cách - đang xuất hiện ở Thượng Hải. Một giảng viên kiến trúc tại Trường Đại học Thống kê, Thượng Hải nhận xét, số lượng các công trình xây dựng ở Trung Quốc trong hơn 20 năm qua vượt xa số lượng các công trình xây dựng cách đây vài thế kỷ. Các thành phố duyên hải phía Đông cũng đang diễn ra xu hướng tương tự. Tuy nhiên, sau khi đã nắm vững được quyền lực trong tay, thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc đã có những điều chỉnh trong chiến lược phát triển. Họ lo ngại thực sự về một cơn sốt ảo sẽ gây ra nguy cơ bất ổn định cho nền kinh tế. Đầu năm 2004, Trung Quốc đã áp dụng chính sách vĩ mô thắt chặt, giảm cung tiền và các khoản đầu tư. Trung Quốc tuyên bố thay đổi chính sách này không áp dụng cho tất cả các ngành và các địa phương. Trong khi tăng cường hỗ trợ cho các khu vực nông nghiệp-nông thôn, năng lượng, an sinh xã hội và các tỉnh nghèo miền Tây, thì lại giảm những khoản đầu tư cho các dự án khổng lồ ở duyên hải miền Đông. Lần đầu tiên kể từ nhiều năm nay, các lãnh đạo Trung ương của Trung Quốc đã không duyệt một số hạng mục đầu tư khổng lồ của Thượng Hải và các tỉnh duyên hải. 
	Trung Quốc điều chỉnh chiến lược phát triển

Ngày 5/3/2004 phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã thừa nhận tốc độ phát triển kinh tế quá nhanh chóng đã khiến hàng triệu dân nghèo ở nông thôn tụt lại phía sau. Trước 3.000 đại biểu Quốc hội, Thủ tướng bình luận "Chính phủ đã không đạt được một số mục tiêu đề ra, còn để tồn tại một loạt vấn đề như: mức tăng thu nhập chậm ở nông thôn, dẫn tới sự chênh lệch ngày càng lớn giữa miền duyên hải giàu có và các khu vực nghèo miền tây; chi phí giáo dục và chăm sóc y tế quá cao". Thay đổi quan trọng nhất của chính phủ là ưu tiên giải quyết vấn đề thu nhập nông thôn”, Jun Ma, nhà kinh tế thuộc chi nhánh Ngân hàng Đức ở Hong Kong, bình luận. “Mục tiêu cuối cùng là duy trì sự ổn định xã hội”. 

Các mục tiêu của Chính phủ Trung Quốc năm 2004
- Tốc độ phát triển kinh tế 7% năm 2004, giảm từ 9,1% năm 2003. 

- Giảm thuế đối với nông dân trong 5 năm tới.

- Dành 1,2 tỷ USD cho giáo dục ở khu vực nghèo miền tây.

- Trong quân sự, phát triển vũ khí mới công nghệ cao.

- Cải thiện y tế và vệ sinh công cộng. 

Nguồn: www.vnexpress.net. 


Bùng nổ

Kể từ khi Đặng Tiểu Bình quyết định phát triển Phố Đông - khu vực phía Đông Thượng Hải năm 1990, Thượng Hải trở thành tiêu điểm của công cuộc hiện đại hoá ở nước CHND Trung Hoa. Quả thật, đến giữa thập niên 90, Thượng Hải đã trở thành một hiện tượng của thời đại mới. Khách tham quan nước ngoài đều ấn tượng trước những toà nhà mới, những dinh thự hoành tráng của thành phố này, đặc biệt là "những toà nhà cao chọc trời sáng choang" ở Phố Đông. Trong chuyến thăm Thượng Hải mới đây, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã gọi sự phát triển của Phố Đông là "một công trình thiên kỷ mới sánh ngang Vạn lý trường thành và Grand Canal".

Để đầu tư cho những công trình hùng vĩ này, Thượng Hải đã nhận được một lượng lớn trợ cấp và khoản vay từ chính quyền trung ương giai đoạn từ 1990 đến 2002, thời Giang Trạch Dân còn là Tổng thư ký của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP). Theo một nghiên cứu chính thức của Trung Quốc năm 2002, trong vòng 12 năm, Thượng Hải đã nhận số tiền đầu tư nhiều hơn 19,8 tỷ nhân dân tệ so với một thành phố lớn khác, Thiên Tân. Ngược lại, dòng vốn hỗ trợ và vốn vay mà chính phủ dành cho Thượng Hải đã hấp dẫn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều hơn (FDI). Từ 1978 đến 2001, 86% trên tổng số toàn bộ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc thuộc về vùng duyên hải phía Đông, 9% đầu tư vào miền Trung và chỉ có 5% đầu tư vào miền Tây mặc dù khu vực miền Tây chiếm 71% tổng diện tích của cả nước.

Đến cuối năm 1999, trong số 500 công ty lớn nhất thế giới thì có tới 254 công ty đầu tư hay có văn phòng ở Thượng Hải và 144 trong số những công ty này đầu tư vào tất cả 511 dự án của thành phố. Khoảng 200 ngân hàng nước ngoài có chi nhánh hoặc văn phòng ở Thượng Hải. Năm 1999, Thượng hải có khoảng 20.000 dự án đầu tư nước ngoài, tổng cộng trị giá 30 tỷ USD FDI. Dựa vào lượng đầu tư to lớn này, Thượng Hải trở thành nơi phát triển cao ốc lớn nhất thế giới, chưa từng có từ trước tới nay. Những công trình xây dựng có quy mô lớn, đồ sộ, và thi công nhanh chóng mọc lên ngày càng nhiều và gây kinh ngạc mọi người. Thượng Hải thường xuyên được nhắc tới với những lời lẽ như "1/5 công trình xây dựng của thế giới đang vươn lên ở đây".

Đầu thập niên 90, hơn 1 triệu công nhân xây dựng được huy động làm việc trong các dự án lớn của thành phố. Một phóng viên của tạp chí Kinh tế Viễn Đông tại Thượng hải cuối thập niên 90 cho biết "những người lao động từ các tỉnh, lên tới 3 triệu người, hối hả dồn về thành phố ước tính có 21.000 công trường xây dựng". Một phóng viên khác của Tạp chí phố Wall đã không quá lời khi viết rằng "Điều gì đang diễn ra ở Thượng Hải? Ở khắp mọi nơi vùng duyên hải Trung Quốc, các dự án xây dựng lớn nhất hành tinh đang hình thành, một sự kiện chưa từng thấy kể từ dự án cấy san hô để tạo nên Vỉa san hô khổng lồ thời kỳ sau băng hà".

Kết quả của một nhịp độ phát triển xây dựng tiềm ẩn đầy nguy cơ cho thời kỳ cải cách. Tổng số toà nhà trên 8 tầng của thành phố này đã tăng từ 121 năm 1980 lên 5.671 năm 2003, tăng gấp 47 lần trong cùng một khoảng thời gian trưởng thành của một thế hệ.

Số các toà nhà cao tầng trên 8 tầng ở Thượng Hải (1980-2003)
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Nguồn: Cục thống kê thành phố Thượng Hải, niêm giám thống kê Thượng Hải - 2004 (Bắc Kinh: Nhà xuất bản thống kê Trung Quốc, 2004), 170

Bong bóng?       

Theo số liệu thống kê chính thức của chính quyền thành phố Thượng Hải, đầu tư vào bất động sản ở Thượng Hải những năm đầu thập kỷ 90 hàng năm ít hơn 120 triệu USD. Vậy mà tới năm 2001, con số này đã tăng lên 7,6 tỷ USD "góp phần vào tốc độ tăng trưởng vững hơn 50% một năm" trong suốt thập kỷ. Bùng nổ trong xây dựng cao ốc ở Thượng Hải khiến cho giá bất động sản ở các khu buôn bán kinh doanh tăng mạnh, làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo tại một thành phố thay đổi quá nhanh.

Những số liệu mà chính quyền thành phố công bố cho thấy có khoảng 2 triệu người dân Thượng Hải phải di dời chỗ ở để giải phóng mặt bằng cho phát triển cao ốc, trong đó có 1 triệu người chuyển khỏi các khu vực kinh doanh buôn bán từ năm 1992 đến 1997. Giới công nhân viên chức không đủ khả năng chi trả cho những căn hộ đắt tiền nằm sâu bên trong thành phố. Rất nhiều những người giàu có, những kẻ mới phất ở các thành phố khác của đại lục và nhiều trong số đó đến từ Hồng Kông, Đài Loan và Singapore trở thành cư dân mới của nội đô Thượng Hải. Đầu cơ bất động sản trở thành một trong nghề kiếm lời béo bở ở thành phố này.

	Dân cư đổ về Thượng Hải

Chỉ trong năm 2003, dân số thành phố lớn nhất Trung Quốc đã tăng thêm 3 triệu, phần lớn là do dòng người ở nơi khác đổ về tìm việc làm. Dòng người tuôn vào Thượng Hải mạnh lên trong năm qua nhờ chính phủ đã nới lỏng quy định xin giấy phép di trú. Khi còn quy chế hộ khẩu, người dân nông thôn hầu như không thể chuyển lên ở thành phố. Năm ngoái, số người đăng ký ở Thượng Hải là 13,3 triệu, cùng hơn 3 triệu người tạm trú. Hậu quả là các đường phố và hệ thống tàu điện ngầm tắc nghẽn, giá nhà đất tăng vùn vụt. 

Theo thị trưởng Han Zheng, tạo việc làm cho số dân cư đang tăng nhanh chóng là ưu tiên hàng đầu của thủ đô kinh tế Trung Quốc. Thượng Hải quả là khối nam châm hút những người đang tìm kiếm một cuộc sống khá hơn, với mức thu nhập đầu người cao nhất cả nước (5.000 USD) và tốc độ tăng trưởng kinh tế trên mức chung 8% toàn Trung Quốc. Nhật báo Thượng Hải cho hay đã có 400 nghìn việc làm mới ở thành phố năm qua. Tuy nhiên lại có 300 nghìn người bị đẩy ra đường, hệ quả của việc cải cách các xí nghiệp quốc doanh thua lỗ.  

Nguồn: vnexpress.net. 



Trào lưu tương tự cũng diễn ra ở các thành phố xung quanh khu vực đồng bằng sông Dương Tử. Chẳng hạn như ở Hàng Châu, bình quân giá một căn hộ tăng từ 2.000 nhân dân tệ một mét vuông năm 1999 lên 6.000 tệ năm 2003. Điều tra mới đây về dân cư ở 11 thành phố thuộc tỉnh Triết Giang cho thấy 85% dân cư hiện nay không đủ khả năng trả tiền nhà. Những cuộc biểu tình quy mô nhỏ chống lại tệ tham nhũng, những việc làm sai trái của các công ty kinh doanh bất động sản và những đợt giải phóng mặt bằng quyết liệt đã và đang trở thành hiện tượng phổ biến ở vùng này trong đó có Thượng Hải. Những căng thẳng trên càng làm trầm trọng thêm một thực tế là "sự thần kỳ" của Thượng Hải, hay còn gọi là "đầu rồng" trong con mắt của các quan chức địa phương và Trung Quốc nói chung, thực ra chỉ là kết quả của sự thiên vị mà Giang Trạch Dân dành cho thành phố này.

Cho đến mùa xuân 2004, khi chính quyền trung ương ban hành chính sách quản lý vĩ mô mới, các lãnh đạo cấp cao của Thượng Hải vẫn bị ám ảnh bởi sự tăng trưởng với tốc độ cao của xây dựng chứ không hề chú trọng tới những rủi ro tiềm ẩn cũng như những vấn đề xã hội kinh tế khác nảy sinh. Dự án xây dựng công trình Trung tâm tài chính toàn cầu Thượng Hải bị gián đoạn 4 năm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đã bắt đầu lại vào năm 2002. Đây sẽ là toà nhà cao nhất thế giới khi được hoàn thiện vào năm 2005. Phát biểu trước giới truyền thông năm 2003, thị trưởng Han Zhen cho biết bùng nổ trong xây dựng cao ốc ở Thượng Hải chắc sẽ vẫn còn tiếp diễn trong một thời gian dài.

Đến giữa năm 2003, chính quyền thành phố Thượng Hải đã quyết định đưa ra một loạt các chính sách ưu đãi phát triển kinh tế ở ba huyện ngoại ô - Songjiang, Jiading và Quingpu. Lãnh đạo của 3 huyện này đã "cam kết" với chính quyền thành phố rằng họ sẽ xây dựng huyện mình trở thành "3 phố Đông mới trong vòng 3 năm". Nhìn vào "cơn sốt Thượng Hải", các thành phố lân cận như Tô Châu, Kunshan, Hàng Châu và Ninh Ba đều đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng về tăng trưởng kinh tế. Vùng đồng bằng sông Dương Tử, trong đó có Thượng Hải và hai tỉnh lân cận Giang Tô và Triết Giang đang trên đường chạy nước rút để đạt mục tiêu "phát triển kinh tế thần kỳ mới". Kết quả là, đầu tư vào bất động sản của đại lục tăng 43% trong quý đầu năm 2004. Nhưng cùng thời gian này, cả nước, đặc biệt là Thượng Hải và tỉnh Giang Tô, lại lâm vào tình trạng thiếu trầm trọng điện, dầu thô và than đá do phát triển quá nhanh. 

Thay đổi chính sách vĩ mô - giảm hỗ trợ Thượng Hải và vùng duyên hải 
Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do các biện pháp hạn chế vĩ mô mà chính phủ đưa ra là đồng bằng sông Dương Tử. Giới truyền thông nước ngoài đưa tin, Bí thư Thượng Hải đã lên tiếng bày tỏ ý kiến bất đồng với chính sách quản lý kinh tế vĩ mô ngay tại một cuộc họp của Bộ chính trị diễn ra hồi tháng 6/2004. Chen cho rằng chính sách vĩ mô thắt chặt sẽ không đem lại một sự an toàn thậm chí còn gây hại cho nền kinh tế đất nước trong tương lai. 

Xem xét các bài phát biểu công khai mới đây của Bí thư Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và các nhà lãnh đạo Thượng Hải về các chính sách quản lý kinh tế vĩ mô cũng thấy rằng hai bên có những đánh giá khá khác biệt về tình hình kinh tế Trung Quốc. Phó Thủ tướng Huang Ju phát biểu tại một diễn đàn đầu tư nước ngoài tổ chức ở Bắc Kinh tháng 5/2004 rằng chính sách quản lý kinh tế vĩ mô "đã tạo ra những hiệu ứng mong muốn và nên thay đổi". Chen Liangyu và những nhà lãnh đạo khác ở Thượng Hải cũng đồng quan điểm. Họ có ý ám chỉ rằng các biện pháp hạn chế vĩ mô sẽ sớm kết thúc.

Ngược lại, Thủ tướng Ôn Gia Bảo lại nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng lãnh đạo các cấp không nên "lạc quan mù quáng" vào những hiệu quả của chính sách quản lý kinh tế vĩ mô vì theo ông những vấn đề của nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết. Thủ tướng Ôn tin rằng chính sách quản lý kinh tế vĩ mô nên được tiếp tục. Nhất trí với quan điểm trên, hồi tháng 7/2004, chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng cho rằng chính sách quản lý kinh tế vĩ mô mới chỉ thành công bước đầu, những vấn đề căn bản và thuộc về cơ cấu nền kinh tế vẫn chưa được giải quyết. Vì thế, cần phải điều chỉnh hơn nữa chính sách này để đem lại hiệu quả cao hơn.

Bí thư Thượng Hải khá đúng khi cho rằng chính sách quản lý kinh tế vĩ mô đã gây tổn hại tới vùng đồng bằng sông Dương Tử. Tại Thượng Hải, các dự án xây dựng trị giá gần 400 tỷ tệ (48 tỷ USD) hoặc bị ngừng lại hoặc bị huỷ bỏ như công viên thế giới âm nhạc Thượng Hải Univesal Studio và đảo Chongming, trường đua ngựa và một số dự án xây dựng đường ngầm. Hậu quả là, chính quyền thành phố Thượng Hải mất một khoản lớn doanh thu và nhiều doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản. Do huỷ bỏ hoặc trì hoãn việc xây dựng một số tuyến đường điện ngầm, giá bất động sản ở các vùng lân cận giảm mạnh.  

Tại tỉnh Giang Tô, khoảng 100 dự án đầu tư vào bất động sản hiện nằm trong danh sách huỷ bỏ hoặc tạm ngưng, trong đó có dự án đề xuất xây dựng sân bay mới Tô Châu. Tương tự như thế, mùa xuân năm 2004, tỉnh Triết Giang cũng "dừng triển khai 19 dự án về thép, xi măng và nhôm, hoãn 86 dự án và hủy bỏ 49 dự án". Ngoài ra, chính quyền tỉnh cũng huỷ bỏ hơn 90% kế hoạch xây dựng khu công nghiệp vì "một phần nỗ lực cả nước hạn chế xây dựng các công trình thừa và tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp".

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo không chỉ đề nghị vùng đồng bằng sông Dương Tử làm dịu bớt tình trạng quá nóng trong đầu tư mà còn cử các đoàn thanh tra đến điều tra những việc làm sai trái của chính quyền địa phương. Theo chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Ôn, công trình xây dựng nhà máy sắt thép Tieben ở thành phố Chương Châu tỉnh Giang Tô và các quan chức nhà máy và thành phố nằm trong diện điều tra về những sai phạm trái pháp luật hòng tiếp cận được các khoản vay từ ngân hàng, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích khác. Điển hình là vụ bắt giữ trùm đầu cơ bất động sản Chu Chính Nghị, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Trung Quốc để giảm những bất ổn định môi trường kinh tế.

	Sự sụp đổ của người giàu nhất Thượng Hải

Từ Nhật Bản về nước vào năm 1989, Chu đã có tiền để tiến hành đầu tư. Ông mua một nhà hàng, các nhà tắm hơi, quán karaoke. Vào thời điểm này, ông gặp người sau này sẽ trở thành vợ mình, Mao Ngọc Bình. Là một đầu bếp rất giỏi, các món ăn của bà thu hút nhiều khách hàng cao cấp tới thưởng thức. Từ đây, Chu Chính Nghị có dịp làm quen với nhiều nhân vật quan trọng. 

Công việc làm ăn diễn ra tốt đẹp đến nỗi vào năm 1997, ông đã có thể thành lập tập đoàn bất động sản Nông Khải. 5 năm sau, nó đã trở thành tập đoàn hàng đầu ở Thượng Hải (4.000 nhân viên và 540 triệu USD doanh thu năm 2002). Nhờ quen biết, Chu kiếm được những lô đất với giá rẻ, sau đó ông xây các khu căn hộ rồi lại bán ra với giá hời. 

Nhưng sau đó, Chu Chính Nghị quyết định làm một cú lớn. Ông mua khu đất rộng 800.000 mét vuông ở trung tâm Thượng Hải với giá 5 tỷ nhân dân tệ. Để làm được việc này, ông đã mắc nợ đầm đìa. 10.000 gia đình phải di dời mà không nhận được một xu bồi thường nào. Tức giận, họ tập hợp nhau lại và nhờ một luật sư - Zhen Enchong, 53 tuổi, giúp đỡ. Ông Zhen khuyên 6 cư dân đại diện cho 2.159 người, đâm đơn khởi kiện Chu Chính Nghị cùng một số quan chức thành phố. Chu bị bắt giam đầu tháng 6 vì liên quan đến một khoản vay đáng ngờ trị giá 200 triệu USD từ Ngân hàng Trung Quốc ở Hong Kong. Nhưng chẳng bao lâu, luật sư Zhen Enchong cũng bị bắt với lý do "ăn cắp bí mật quốc gia". 

Mặc dù Chu Chính Nghị đã lĩnh án tù 3 năm nhưng một số người liên quan vẫn thuộc diện nghi vấn điều tra vì dính líu đến một loạt những sai phạm tài chính. Một trong những nhân vật này là Liu Jinbao, cựu tổng giám đốc ngân hàng Trung Quốc ở Hồng Kông. Các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc gần đây đều truyền tin Liu có quan hệ mật thiết với một số lãnh đạo cao cấp ở Thượng Hải và gia đình họ.
Nguồn: vnexpress.net




Uỷ ban điều tra tài chính thuộc Hội đồng nhà nước đã cử 5 nhóm công tác tới các thành phố chính thuộc miền duyên hải, trong đó có Thượng Hải để điều tra về vấn đề tham nhũng trong phát triển xây dựng. Rất nhiều các trường hợp dính líu tới tham nhũng và nhận hối lộ liên quan tới việc phê chuẩn các khoản vay ngân hàng và sử dụng đất. Chẳng hạn như ở Triết Giang, số trường hợp nhận hối lộ liên quan tới bất động sản từ năm 1998 đến năm 2002 chiếm 54% tổng số trường hợp tham nhũng.

Chính quyền trung ương cũng đặt nghi vấn về việc chi tiêu quá xa xỉ cho các dự án lớn ở Thượng Hải. Những dự án này thường được gọi là "dự án hữu danh" với mong muốn mang lại thanh thế lớn hơn cho các quan chức địa phương hơn là cải thiện thực trạng đời sống của cư dân và bộ mặt của thành phố. Ví dụ như dự án tàu hoả từ tính trên không do Đức xây dựng được xem là một "dự án hữu danh". Tàu hoả từ tính trên không Thượng Hải, có tốc độ nhanh nhất thế giới (có thể chạy với tốc độ 267 dặm/giờ) tiêu tốn 4.8 tỷ tệ cho xây dựng và thiết bị. Con tàu này bắt đầu đi vào sử dụng năm 2003, trên tuyến đường dài 19 dặm từ ga điện ngầm Long Yang ở Phố Đông tới sân bay Phố Đông mất khoảng 8 phút thay vì 45 phút nếu đi bằng đường bộ. Tuy nhiên, lượng hành khách sử dụng phương tiện này chỉ khoảng 20%. Điều đó có nghĩa là hệ thống xe lửa trên không của Thượng Hải thiệt hại khoảng 200.000 tệ mỗi ngày. Con số này quả là quá lớn trong con mắt của mọi người nếu so với những khoản vay còn nợ đọng ở ngân hàng. 
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